	PHỤ LỤC 1 - BẢNG TỔNG HỢP CHUNG SỐ LIỆU GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 
ĐẾN HẾT THÁNG 5 NĂM 2026 
(chi trả theo phương án chính thức)
***

	tt
	Dự án
	Đã GPMB đến hết năm 2025 (ha)
	Tháng 5/2026
	Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 5/2026
	Diện tích dự kiến GPMB tháng 6 năm 2026
	Ghi chú

	
	
	
	Đã GPMB 
(ha)
	Số tiền chi trả (vnđ)
	Đã GPMB 
(ha)
	Số tiền chi trả (vnđ)
	
	

	1
	Các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đang tiến hành bồi thường, hỗ trợ GPMB (15 dự án)
	158,40
	121,07
	383.483.238.941
	362,29
	1.229.784.003.252
	197,69
	 

	2
	Các dự án đang triển khai xây dựng HTKT, thu hút đầu tư và tiếp tục GPMB (23 dự án)
	3252,68291
	45,85
	235.880.521.000
	282,22
	922.278.672.203
	148,40
	 

	3
	Các dự án đã cơ bản lấp đầy, tiếp tục GPMB diện tích còn lại (13 dự án)
	3585,65
	0,00
	0,00
	23,03
	0,00
	0,00
	 

	4
	Các dự án đã hoàn thành GPMB ( 07 dự án)
	717,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Tổng
	7.714,71
	166,92
	619.363.759.941
	667,54
	2.152.062.675.455
	346,09
	Phấn đấu tháng 6 đạt 200ha



